
KHU VỰC MĨ LA - TINH
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯỚNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng)
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Phía đông khu vực Mỹ La-tinh giáp với
A. Thái Bình Dương.	B. Ấn Độ Dương.	C. Đại Tây Dương.	D. Nam Đại Dương.
Câu 2: Phía tây khu vực Mỹ La-tinh giáp với
A. Thái Bình Dương.	B. Ấn Độ Dương.	C. Đại Tây Dương.	D. Nam Đại Dương.
Câu 3. Bộ phận nào sau đây không thuộc phạm vi lãnh thổ khu vực Mỹ La-tinh?
A. Bắc Mỹ	B. Eo đất Trung Mỹ.
C. Quần đảo Ca-ri-bê.	D. Lục địa Nam Mỹ
Câu 4. Mỹ La-tinh nằm giữa hai đại dương lớn là
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.	B. Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.	D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 5: Khu vực Mỹ La-tinh gồm
A. Mê-hi-cô, Trung và Bắc Mỹ, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê.
B. Mê-hi-cô, Trung và Nam Mỹ, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê.
C. Mê-hi-cô, Trung và Nam Mỹ, quần đảo Ăng-ti, kênh đào Xuy-ê.
D. Mê-hi-cô, Trung và Bắc Mỹ, kênh đào Xuy-ê và kênh Pa-na-ma.
Câu 6: Phía bắc khu vực Mỹ La-tinh tiếp giáp với
A. Hoa Kỳ.	B. Ca-na-đa.
C. quần đảo Ăng-ti lớn.	D. quần đảo Ăng-ti nhỏ.
Câu 7: Quần đảo Ăng-ti nằm ở
A. Thái Bình Dương.	B. Đại Tây Dương.
C. biển Ca-ri-bê.	D. vịnh Ca-li-phooc-ni-a.
Câu 8: Dân cư Mỹ La-tinh có đặc điểm nào sau đây?
A. Gia tăng dân số thấp.	B. Tỉ suất nhập cư lớn
C. Cơ cấu dân số vàng.	D. Dân số đang trẻ hóa.
Câu 9: Thảm thực vật tiêu biểu ở khu vực Mỹ La-tinh là
A. rừng nhiệt đới.	B. rừng thưa.
C. rừng lá kim.	D. rừng lá rộng ôn đới.
Câu 10: Đô thị nào có số dân lớn nhất trong các đô thị sau đây?
A. La-ha-ba-na.	B. Xan-hô-xê.	C. Xao Pao-lô.	D. Ca-ra-cát.
Câu 11: Khu vực Mỹ La-tinh có
A. dân số ít, cơ cấu dân số rất già.	B. gia tăng dân số rất cao, dân trẻ.
C. dân số đông và cơ cấu già hóa.	D. gia tăng dân số rất nhỏ, dân già.
Câu 12: Dầu mỏ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây của khu vực Mỹ La-tinh?
A. Vê-nê-du-ê-la và vùng biển Ca-ri-bê.	B. Các đảo trên quần đảo Ảng-ti Lớn.
C. Các đảo trên quần đảo Ăng-ti Nhỏ.	D. Khu vực ở phía tây dãy núi An-đét.
Câu 13: Loại khoáng sản có nhiều ở dãy An-đét là
A. chì kẽm, đồng.	B. vàng, khí đốt.	C. than, bô-xít.	D. khí đốt, sắt.
Câu 14: Đồng bằng nào sau đây ở Mỹ La-tinh có giá trị cao nhất về đa dạng sinh học?
A. Pam-pa.	B. La Pla-ta.	C. A-ma-dôn.	D. Ô-ri-nô-cô.
Câu 15: Một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn ở khu vực Mỹ La-tinh là
A. bạc, đồng, ni-ken, bô-xít, mangan, dầu mỏ.	B. sắt, đồng, dầu mỏ, khí tự nhiên, chì - kẽm.
C. chì, kẽm, ni-ken, bô-xít, mangan, dầu mỏ.	D. chì, kẽm, đồng, bô-xít, than đá, u-ra-ni-um.
Câu 16: Hồ Ti-ti-ca-ca nằm ở khu vực nào sau đây của Mỹ La-tinh?
A. Dãy An-đét.	B. Sơn nguyên Bra-xin.
C. Đồng bằng A-ma-dôn.	D. Sơn nguyên Guy-an.
[bookmark: _Hlk148023603]Câu 17: Mỹ La-tinh là khu vực có tỉ lệ dân thành thị
A. cao và tăng nhanh.	B. rất cao và tăng chậm.
C. cao và tăng chậm.	D. thấp nhưng tăng nhanh.
Câu 18: Tỉ lệ dân thành thị của khu vực Mỹ La-tinh năm 2020 là khoảng (%)
A. 60.	B. 70.	C. 80.	D. 90.
Câu 19: Những siêu đô thị nào sau đây nằm ở khu vực Mỹ La-tinh?
A. Bu-ê-nôt Ai-ret, Mê-hi-cô, Tô-ky-ô.	B. Bu-ê-nôt Ai-ret, Đê-li, Thượng Hải.
C. Bu-ê-nôt Ai-ret, Mê-hi-cô, Xao Pao-lô.	D. Bu-ê-nôt Ai-ret, Bắc Kinh, xao Pao-lô.
Câu 20: Phát biểu nào đúng về vị trí địa lí của Mỹ La-tinh?
A. Phía Tây tiếp giáp Đại Tây Dương.
B. Phía Đông giáp Thái Bình Dương.
C. Nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
D. Tiếp giáp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế khu vực Mỹ La-tinh?
A. Tổng GDP của toàn khu vực ở mức thấp.	B. Chênh lệch lớn về GDP giữa các nước.
C. Có nhiều quốc gia nợ nước ngoài rất lớn.	D. Tốc độ tăng trưởng GDP luôn rất nhanh.
[bookmark: _Hlk148024488]Câu 22: Mĩ La-tinh không có kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Xích đạo.	B. Nhiệt đới.	C. Ôn đới.	D. Hàn đới.
Câu 23: Ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của khu vực Mỹ La-tinh là
A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.	B. Công nghiệp và xây dựng.
C. Dịch vụ.		D. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.
Câu 24: Các ngành kinh tế chủ đạo ở Mỹ La-tinh là
A. khai khoáng, chế tạo máy và du lịch.	B. trồng trọt, chăn nuôi và khai khoáng.
C. đánh cá, du lịch, nuôi trồng thủy sản.	D. khai khoáng, nông nghiệp và dịch vụ.
[bookmark: _Hlk148023630]Câu 25: Dân cư Mỹ La-tinh sống tập trung ở
A. đồng bằng A-ma-dôn.	B. vùng núi An-đét.
C. hoang mạc A-ta-ca-ma.	D. vùng ven biển.
Câu 26: Nước có quy mô GDP lớn nhất uhu vực Mỹ La-tinh năm 2020 là
A. Mê-hi-cô.	  B. Pê-ru.	C. Ác-hen-ti-na.		D. Bra-xin.
[bookmark: _Hlk146725919]Câu 27: Đồng bằng có diện tích lớn nhất khu vực Mỹ La-tinh là
A. Pam-pa.	   B. La Pla-ta.	C. A-ma-dôn.		D. Ô-ri-nô-cô.
[bookmark: _Hlk148023643]Câu 28. Khu vực Mỹ Latinh tiến hành công nghiệp hóa
A. rất sớm.			B. khá sớm.		C. muộn.			D. rất muộn.
Câu 29. Mỹ La-tinh có nợ nước ngoài so với tổng sản phẩm trong nước thuộc loại
A. cao nhất thế giới.					B. thấp nhất thế giới.
C. ở mức trung bình.					D. ở mức khá thấp.
[bookmark: _Hlk148024068]Câu 30. Các dạng địa hình nào sau đây chiếm phần lớn diện tích khu vực Mỹ Latinh?
A. Đồng bằng và sơn nguyên.				B. Sơn nguyên và cao nguyên.
C. Cao nguyên và núi thấp.				D. Núi cao và đồi trung du.
2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vị trí địa lí và lãnh thổ khu vực Mỹ La-tinh?
A. Trải dài trên nhiều vĩ độ.				B. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.
C. Không có đường xích đạo đi qua.           		D. Tách biệt với các châu lục khác.
Câu 2: Khí hậu xích đạo quanh năm nóng ẩm có ở khu vực nào sau đây ở khu vực Mỹ La-tinh?
A. Toàn bộ phần phía Bắc của Nam Mỹ.	B. Phía tây đồng bằng A-ma-dôn.
C. Sơn nguyên Bra-xin.	D. Vùng núi cao lục địa Nam Mỹ.
Câu 3: Khu vực Mỹ La-tinh có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế do vị trí tiếp giáp với
A. EU.	B. Nhật Bản.	C. Trung Quốc.	D. Hoa Kỳ.
Câu 4: Phần lớn lãnh thổ khu vực Mỹ La-tinh nằm ở trong vùng có khí hậu
A. nhiệt đới và cận xích đạo.	B. ôn đới và cận nhiệt đới.
C. cận nhiệt đới và nhiệt đới.	D. cận xích đạo và xích đạo.
Câu 5: Dân cư Mỹ La-tinh thuận lợi về
A. cung cấp nguồn lao động và thị trường tiêu thụ rộng.
B. đáp ứng lao động trình độ cao và nhiều ở các đô thị.
C. lực lượng lao động nông thôn đông đảo, văn hóa cao.
D. số người trong độ tuổi lao động nhiều, dân trí rất cao.
Câu 6: Mỹ La-tinh có nền văn hóa độc đáo, đa dạng chủ yếu do
A. có nhiều thành phần dân tộc.	B. có người bản địa và da đen.
C. nhiều quốc gia nhập cư đến.	D. nhiều lứa tuổi cùng hòa hợp.
Câu 7: Thành phần chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư Mỹ La-tinh là người
A. da đen.	B. da trắng.	C. da vàng.	D. da đỏ.
Câu 8: Vấn đề dân cư - xã hội đáng quan tâm nhất ở Mỹ La-tinh là
A. có nhiều siêu đô thị dân đông.	B. tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao.
C. dân nông thôn vào đô thị đông.	D. chênh lệch giàu nghèo rất lớn.
Câu 9: Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở khu vực Mỹ La-tinh là
A. hộ gia đình.	B. hợp tác xã.	C. trang trại.	D. du canh du cư.
[bookmark: _Hlk148024025]Câu 10: Sản phẩm nông nghiệp nổi bật nhất của Mỹ La-tinh là
A. lương thực.	B. cây công nghiệp.	C. thực phẩm.	D. gia súc.
Câu 11: Phía đông các đảo của quần đảo Ăng-ti do có nhiều mưa nên phát triển mạnh
A. rừng thưa.	B. cây bụi.	C. rừng rậm.	D. xavan.
[bookmark: _Hlk145257847]Câu 12: Phía tây Mỹ La-tinh có thuận lợi chủ yếu cho phát triển ngành kinh tế nào sau đây?
A. Thủy điện.	B. Trồng trọt.
C. Khai thác thủy sản.	D. Nuôi trồng thủy sản.
Câu 13: Tốc độ tăng GDP của khu vực Mỹ La-tinh năm 2020 xuống -6,6% do ảnh hưởng của
A. dịch bệnh.	B. xung đột vũ trangtrong khu vực.
C. thiên tai bão lũ, động đất.	D. khủng hoảng kinh tế thế giới.
[bookmark: _Hlk148024536]Câu 14: Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất đối với khu vực Mỹ La-tinh là
A. thực phẩm.	B. cơ khí.
C. điện tử - tin học.	D. khai thác khoáng sản.
Câu 15: Các quần đảo trong biển Ca-ri-bê có thuận lợi chủ yếu cho phát triển ngành kinh tế nào sau đây?
A. Khai khoáng.	B. Thủy điện.	C. Du lịch.	D. Chăn nuôi.
Câu 16: Tiềm năng tự nhiên lớn nhất ở dãy An-đét cho phát triển kinh tế là
A. khoáng sản, thủy điện.	B. thủy điện, đất trồng.
C. đất trồng, sinh vật.	D. sinh vật, khoáng sản.
[bookmark: _Hlk145259459]Câu 17: Rừng rậm xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây của Mỹ La-tinh?
A. Đồng bằng A-ma-zôn.	B. Đồng bằng Pam-pa.
C. Vùng núi An-đét.	D. Đồng bằng La Pla-ta.
Câu 18. Vấn đề kinh tế - xã hội còn tồn tại lớn nhất ở các nước Mĩ La tinh hiện nay là
A. tình trang đô thị hóa tự phát.			B. xung đột về sắc tôc, tôn giáo.
C. sự phân hóa giàu nghèo rất sâu sắc.		D. sự suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng với sinh vật ở khu vực Mỹ La-tinh?
A. Diện tích và trữ lượng đang bị suy giảm nhiều.
B. Có nhiều vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.
C. Rừng nhiệt đới ẩm A-ma-dôn lớn nhất thế giới.
D. Diện tích của rừng trồng lớn hơn rừng tự nhiên.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của tài nguyên rừng ở khu vực Mỹ La-tinh?
A. Cung cấp các loại lâm sản có giá trị.	B. Góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.
C. Giúp cân bằng môi trường sinh thái.	D. Là nơi dân cư phân bố rất tập trung.
[bookmark: _Hlk148023705]Câu 21: Hoạt động nào sau đây là chủ yếu làm suy giảm đa dạng sinh học của rừng ở Mỹ La-tinh?
A. Khai thác quá mức.	B. Mở rộng trồng trọt.	C. Du canh và du cư.	D. Phát triển thủy điện.
Câu 22: Hoạt động nào sau đây là chủ yếu làm thu hẹp diện tích rừng ở Mỹ La-tinh?
A. Lấy gỗ quý, săn bắt động vật.	B. Cháy rừng và khai thác quá mức.
C. Thủy điện và khai thác lâm sản.	D. Khai khoáng và làm đường sá.
Câu 23: Tôn giáo phổ biến ở Mĩ La-tinh hiện nay là
A. Đạo Kitô.	B. Đạo Tin lành.	C. Đạo Hồi.	D. Đạo Phật.
Câu 24: Biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên rừng ở khu vực Mỹ La-tinh là
A. Quản lí tốt việc khai thác.	B. Thường xuyên đóng cửa rừng.
C. Phòng chống cháy rừng.	D. Không xuất khẩu gỗ quý.
Câu 25: Lợi thế chủ yếu nhất để các nước Mỹ La-tinh có thể phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới là
A. thị trường tiêu thụ rộng lớn.	B. có nhiều loại đất khác nhau.
C. các cao nguyên bằng phẳng.	D. phần lớn có khí hậu nóng ẩm.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng với tự nhiên của Mĩ La-tinh?
A. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng.	B. Tài nguyên khoáng sản phong phú.
C. Có nhiều khoáng sản kim loại màu.	D. Hầu hết lãnh thổ có khí hậu ôn đới lục địa.
[bookmark: _Hlk145258368]Câu 27: Tên gọi Mỹ La-tinh được bắt nguồn từ nguyên nhân cơ bản nào sau đây?
A. Đặc điểm văn hoá và ngôn ngữ.	B. Từ sự phân chia của các nước lớn.
C. Do cách gọi của Côlômbô.	D. Đặc điểm ngôn ngữ và kinh tế.
[bookmark: _Hlk145259777]Câu 28: Cảnh quan chính của khu vực Trung Mỹ và phía bắc lục địa Nam Mỹ là
A. thảo nguyên.	B. rừng cận nhiệt đới.
C. rừng nhiệt đới.	D. xa van và rừng thưa.
Câu 29: Phía tây của khu vực Mỹ La-tinh có địa hình
A. bao gồm sơn nguyên, vùng núi trẻ An-đét.	
B. chủ yếu là các đảo và quần đảo ven bờ.	
C. bao gồm miền núi thấp , sơn nguyên và đồng bằng.
D. chủ yếu là các đồng bằng châu thổ và ven biển.
Câu 30: Đường bờ biển ở khu vực Mỹ la-tinh có nhiều vũng, vịnh nước sâu thuận lợi cho phát triển
A. du lịch biển.	B. cảng biển.
C. khai thác khoáng sản.	D. khai thác thủy sản.
Câu 31. Các sơn nguyên ở mỹ la tinh thuận lợi phát triển
A. trồng trọt và trồng cây lâm nghiệp.		B. lâm nghiệp và trồng cây lương thực.
C. chăn nuôi và trồng cây công nghiệp.		D. chăn nuôi và trồng cây lương thực.
Câu 32. Tài nguyên khoáng sản đa dạng ở khu vực Mỹ Latinh là cơ sở để phát triển ngành nào sau đây?
A. Công nghiệp dược phẩm.				B. Công nghiệp luyện kim.
C. Công nghiệp khai khoáng.				D. Công nghiệp thực phẩm.
Câu 33. Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mỹ Latinh là
A. phát triển ổn định và tự chủ.			B. xuất khẩu hàng công nghiệp.
C. có tốc độ tăng trưởng cao.				D. tốc độ phát triển không đều.
Câu 34. Ở khu vực Mỹ Latinh có thuận lợi nào sau đây để phát triển chăn nuôi gia súc và phát triển cây ăn quả?
A. Đất đai đa dạng.					B. Khí hậu phân hóa.
C. Sơn nguyên rộng.					D. Địa hình núi cao.
Câu 35. Ở khu vực Mỹ Latinh có thuận lợi nào sau đây để phát triển cây lương thực và thực phẩm?
A. Đất đai đa dạng và màu mỡ.			B. Khí hậu phân hóa khá đa dạng.
C. Nhiều cao nguyên rộng lớn.			D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
[bookmark: _Hlk148023742]Câu 36: Đặc điểm qui mô dân số khu vưc Mỹ La-tinh là
A. dân số ít, có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia.
B. dân số ít, có sự chênh lệch nhỏ giữa các quốc gia.
C. dân số đông, có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia.
D. dân số đông, có sự chênh lệch nhỏ giữa các quốc gia.
Câu 37: Đặc điểm phân bố dân cư ở khu vưc Mỹ La-tinh là
A. phân bố đều giữa các vùng trong khu vực.
B. có mật độ dân số cao ở vùng sơn nguyên, đồi núi.
C. tập trung đông vùng ven biển, thưa thớt vùng nội địa.
D. tập trung đông vùng nội địa, thưa thớt vùng ven biển.
Câu 38: Tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực Mỹ La-tinh có đặc điểm nào sau đây?
A. Qui mô GDP lớn, chiếm khoảng 20% của thế giới.	
B. Qui mô GDP của các nước trong khu vực ít chênh lệch.
C. Tốc độ tăng GDP nhìn chung còn chậm và không ổn định.	
D. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp.
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Kinh tế Mỹ La-tinh phát triển thiếu ổn định không phải là do
A. phụ thuộc nhiều vào nước khác, nợ nước ngoài lớn.
B. tình hình chính trị bất ổn, ảnh hưởng của dịch bệnh.
C. điều kiện tự nhiên khó khăn, ít tài nguyên thiên nhiên.
D. duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài.
Câu 2. Nguyên nhân chủ yếu làm kinh tế nhiều nước ở Mỹ Latinh hiện nay giảm sút là
A. thể chế còn yếu kém, vấn nạn tham nhũng tràn lan. 
B. tập trung cho khai khoáng và xuất khẩu tài nguyên. 
C. đại dịch COVID-19 và người nông dân không có đất. 
D. đô thị hóa tự phát, lạm phát và tham nhũng nhiều. 
Câu 3. Kinh tế Mỹ La tinh phát triển thiếu ổn định không do nguyên nhân nào sau đây? 
A. Tỉ lệ người nghèo cao và có sự chênh lệch lớn.
B. Phụ thuộc nước ngoài về vốn, công nghệ, thị trường.
C. Sự bất ổn về chính trị, xã hội trong thời gian dài.
D. Xung đột xã hội xuất hiện ở nhiều quốc gia.
Câu 4: Đồng bằng nào sau đây ở Mỹ La-tinh nằm trong đới khí hậu ôn hòa?
A. Pam-pa.	B. Ô-ri-nô-cô.	C. A-ma-dôn.	D. La-nốt.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng về sông, hồ của khu vực Mỹ La-tinh?
A. Có ít sông lớn nhưng có nhiều hồ lớn.	B. Nguồn cung cấp nước chủ yếu là mưa.
C. Nguồn cung cấp nước chủ yếu là băng.	D. Sông ngòi khá dày đặc, đều ngắn và dốc.
Câu 6: Vấn đề đáng chú ý trong khai thác tài nguyên vùng biển Mỹ La-tinh là
A. cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.
B. ô nhiễm môi trường, tranh chấp chủ quyền.
C. tranh chấp chủ quyền và cạn kiệt tài nguyên.
D. nhiều thiên tai và vấn đề ô nhiễm môi trường.
Câu 7. Tỉ lệ dân thành thị các nước Mĩ Latinh cao là do
A. Các quốc gia này không phát triển nông nghiệp. 
B. Kinh tế phát triển cao, nhiều khu công nghiệp lớn.
C. Đồng bằng rộng lớn, thuận tiện việc xây dựng đô thị.
D. Dân nghèo không ruộng kéo ra thành phố tìm việc.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình khu vực Trung Mỹ?
A. Núi cao phía tây, đồng bằng hẹp phía đông.	B. Nhiều núi lửa và đồng bằng phù sa sông.
C. Nhiều cao nguyên và những đỉnh núi cao.	D. Nhiều sơn nguyên, núi cao, đồng bằng lớn.
Câu 9: Các đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô có
A. mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới.	B. mưa ít, nhiều rừng thưa, xavan.
C. nhiều khoáng sản kim loại đen.	D. nguồn thủy năng rất phong phú.
Câu 10: Các nước ở vùng biển Ca-ri-bê có thuận lợi chủ yếu cho phát triển các cây trồng có nguồn gốc
A. nhiệt đới và cận xích đạo.	B. ôn đới và cận nhiệt đới.
C. cận nhiệt đới và cận cực.	D. cận cực và cận nhiệt đới.
Câu 11: Số dân đô thị ở khu vực Mỹ La-tinh tăng nhanh chủ yếu do
A. di cư từ nông thôn đến và gia tăng tự nhiên.	B. lao động kĩ thuật gia tăng và tỉ suất sinh cao.
C. nhập cư từ châu lục khác đến nhiều, di cư ít.	D. lao động ở khu vực dịch vụ tăng và nhập cư.
Câu 12: Do đô thị hóa tự phát nên dân đô thị ở khu vực Mỹ La-tinh
A. ổn định việc làm, không gian cư trú rộng, thu nhập rất cao.
B. thất nghiệp đông, thu nhập thấp, môi trường sống không tốt.
C. chủ yếu là làm thuê, mức sống thấp, điều kiện sống khó khăn.
D. thiếu việc làm, dân trí thấp, thu nhập thấp và không ổn định.
Câu 13: Thiên nhiên vùng núi An-đét đa dạng chủ yếu do
A. dãy núi kéo dài nhiều vĩ độ, có sự phân chia hai sườn rõ rệt.
B. dãy núi kéo dài, có độ cao lớn và phân chia ở hai sườn rõ rệt.
C. dãy núi trẻ cao, đồ sộ, có địa hình thung lũng và cao nguyên.
D. dãy núi trẻ, kéo dài theo bắc - nam, phân chia hai sườn rõ rệt.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng về sơn nguyên Bra-xin?
A. Nhiều núi cao xen thung lũng, có đất đỏ núi lửa, khí hậu nóng ẩm.
B. Nhiều dãy núi cao, cao nguyên, có đất đỏ núi lửa, khí hậu nóng ẩm.
C. Phía đông có một số dãy núi, đất feralit màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.
D. Nhiều đồng bằng rộng ở giữa núi, có đất đỏ núi lửa, khí hậu ôn hòa.
Câu 15: Vùng biển Mỹ La-tinh thuận lợi cho phát triển nghề cá do đặc điểm chủ yếu nào sau đây?
A. Vùng biển rộng, phần lớn có khí hậu nhiệt đới.
B. Vùng biển rộng, có nhiều ngư trường rộng lớn.
C. Vùng biển nông, có nhiều vũng vịnh và hải đảo.
D. Có nhiều vũng vịnh, hải đảo và nóng quanh năm.
Câu 16: Vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực Mỹ La-tinh không ổn định do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Nền chính trị không ổn định.
B. Tình hình kinh tế suy thoái.
C. Chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo.
D. Chính sách thu hút đầu tư không phù hợp.
Câu 17. Tốc độ phát triển GDP của Mỹ Latinh không đều qua các năm chủ yếu do
A. tình hình chính trị thường xuyên bất ổn định. 
B. thị trường thế giới thường xuyên biến động. 
C. nguồn tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt. 
D. nguồn lao động kĩ thuật cao không bổ sung. 
[bookmark: _Hlk146725673]Câu 18: Khó khăn lớn nhất trong phát triển kinh tế của nhiều quốc gia Mỹ La-tinh là
A. tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm.			B. tỉ lệ nợ nước ngoài cao.
C. nguồn tài nguyên hạn chế.				D. chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa rõ rệt.
[bookmark: _Hlk146832043]Câu 19. Mỹ La-tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc do
A. nguồn lương thực lớn và khí hậu lạnh.		B. có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm.
C. nguồn thức ăn công nghiệp phong phú.		D. ngành công nghiệp chế biến phát triển.
Câu 20. Tỉ lệ dân thành thị ở khu vực Mỹ Latinh cao là do
A. khu vực đô thị có điều kiện sống lí tưởng, thu nhập rất cao.
B. các đô thị có chính sách thu hút dân nhập cư, kinh tế phát triển.
C. người dân nông thôn tập trung vào đô thị để tìm kiếm việc làm.
D. quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh, thu hút dân nông thôn.
[bookmark: _Hlk148023821]Câu 21. Mỹ La tinh là khu vực thu hút nhiều khách du lịch, nguyên nhân chủ yếu là
A. cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa đặc sắc.
B. nhiều cảnh quan du lịch, giá dịch vụ du lịch rẻ.
C. Lao động có trình độ cao, hạ tầng cơ sở rất tốt.
D. Cơ sở hạ tầng du lịch tốt, có nhiều tài nguyên.
4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Khu vực Mỹ La-tinh có kinh tế còn chậm phát triển chủ yếu do
A. chính trị thiếu ổn định, dịch bệnh, nợ nước ngoài nhiều.
B. bạo lực và tệ nạn ma tuý, dân trí chưa cao, tham nhũng.
C. lạm phát, nạn tham nhũng, tỉ lệ thất nghiệp còn khá lớn.
D. quản lí yếu, gắn kết trong khu vực yếu, nạn tham nhũng.
Câu 2: Các đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô có thuận lợi chủ yếu để phát triển những ngành nào sau đây?
A. Khai thác quặng sắt, chăn nuôi, du lịch.	B. Khai thác dầu khí, đánh bắt cá, du lịch.
C. Khai thác vàng, chăn nuôi, lâm nghiệp.	D. Khai thác dầu khí, trồng trọt và du lịch.
Câu 3: Đồng bằng Pam-pa có thuận lợi chủ yếu để phát triển
A. trồng cây lâu năm, nuôi bò sữa, đánh bắt thủy sản.
B. trồng lúa, chăn nuôi gia súc lớn, khai thác dầu khí.
C. trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm, khai thác khí.
D. trồng lúa gạo, nuôi gia cầm, các nhà máy thủy điện.
Câu 4: Thiên nhiên dãy núi An-đét có nhiều thuận lợi để phát triển
A. khai khoáng, nuôi hải sản, thủy điện, du lịch.
B. khai khoáng, thủy điện, trồng trọt và du lịch.
C. khai khoáng, đánh bắt cá, chăn nuôi, du lịch.
D. khai khoáng, thủy điện, chăn nuôi và du lịch.
Câu 5: Các vấn đề xã hội tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế của khu vực Mỹ La-tinh là
A. bất ổn chính trị, bạo lực, tỉ suất tử cao, lạm phát, thất nghiệp.
B. tỉ suất sinh cao, bạo lực, tệ nạn ma túy, lạm phát, thất nghiệp.
C. bất ổn chính trị, bạo lực, tệ nạn ma túy, lạm phát, thất nghiệp.
D. dân đô thị đông, bạo lực, tệ nạn ma túy, lạm phát, thất nghiệp.
Câu 6: Sơn nguyên Guy-a-na có nhiều thuận lợi để
A. trồng cây lâu năm nhiệt đới, chăn nuôi gia cầm, thủy điện.
B. trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc, du lịch.
C. trồng lúa và cây công nghiệp, chăn nuôi bò sữa, thủy điện.
D. trồng cây công nghiệp hàng năm, khai thác than và du lịch.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với dãy núi trẻ An-đét?
A. Chạy dọc theo lãnh thổ ở phía tây, cao lớn và đồ sộ.
B. Ở sườn phía tây có khí hậu nhiệt đới khô, rất ít mưa.
C. Phía bắc ở sườn đông có khí hậu cận nhiệt gió mùa.
D. Giữa các dãy núi là cao nguyên và thung lũng rộng.
Câu 8: Đồng bằng La Pla-ta có thuận lợi chủ yếu để phát triển
A. trồng lúa, chăn nuôi gia súc lớn, khai thác dầu khí.
B. trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm, khai thác khí.
C. trồng cây lâu năm, nuôi bò sữa, đánh bắt thủy sản.
D. trồng lúa gạo, nuôi gia cầm, các nhà máy thủy điện.
Câu 9: Sơn nguyên Bra-xin có nhiều thuận lợi để
A. trồng cây lâu năm nhiệt đới, chăn nuôi gia cầm, thủy điện.
B. trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc, du lịch.
C. trồng lúa và cây công nghiệp, chăn nuôi bò sữa, thủy điện.
D. trồng cây công nghiệp hàng năm, khai thác than và du lịch.
Câu 10: Biện pháp phát triển kinh tế có hiệu quả của nhiều nước ở Mỹ La-tinh hiện nay là
A. tích cực hội nhập, chống bạo lực, giảm tỉ lệ lạm phát, giải quyết việc làm.
B. tích cực hội nhập, thay đổi cơ cấu kinh tế, chính sách hướng đến người dân.
C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, phát triển thương mại, giảm thất nghiệp.
D. tự do hóa thương mại, chống bạo lực, tăng cường sự hợp tác giữa các nước.
Câu 11. Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI Ở KHU VỰC MỸ LA TINH NĂM 2000 VÀ NĂM 2020
                                                                                                        (Đơn vị: %)
	            Năm
Nhóm tuổi
	2000
	2020

	Dưới 15 tuổi
	32,2
	23,9

	Từ 15 đến 64 tuổi
	62,1
	67,2

	Từ 65 tuổi trở lên
	5,7
	8,9


                                                                                    (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số theo độ tuổi ở khu vực Mỹ la tinh năm 2000 và 2020, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
    A. Cột.			B. Đường.			C. Tròn.		D. Miền.
Câu 12. Cho bảng số liệu: 
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ CỦA KHU VỰC MỸ LATINH, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
	Năm
	2000
	2010
	2015
	2020

	Số dân (triệu người)
	520,9
	589,9
	622,3
	652,3

	Tỉ lệ gia tăng dân số(%)
	1,56
	1,19
	1,08
	0,94


(Nguồn: WB, 2022) 
      Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số khu vực Mỹ-La-tinh, giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
    A. Kết hợp. 		B. Đường.			C. Tròn. 		D. Cột. 
Câu 13. Cho bảng số liệu: 
KHAI THÁC DẦU MỎ CỦA MỘT SỐ NƯỚC MỸ LATINH
	Quốc gia
	Sản lượng (nghìn thùng/ngày)
	Xếp hạng trên thế giới

	Bra-xin
	2800
	10

	Mê-hi-cô
	2100
	12

	Cô-lôm-bi-a
	886
	20

	Vê-nê-xu-ê-la
	877
	21

	Ê-cu-a-đo
	531
	28

	Ac-hen-ti-na
	531
	28


(Nguồn: WB, 2022) 
 Theo bảng số liệu, loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện sản lượng khai thác dầu mỏ của một số nước Mỹ La-tinh năm 2020?
    A. Cột. 		B. Đường. 		C. Tròn. 			D. Miền. 
Câu 14. Cho bảng số liệu: 
GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC Ở MỸ LATINH NĂM 2020
	Quốc gia
	Tổng GDP (Tỉ USD)
	GDP/Người (USD)

	Bra-xin
	1434,08
	6747

	Mê-hi-cô
	1076,16
	8347

	Ac-hen-ti-na
	388,28
	8557

	Pa-na-ma
	52,94
	12269

	Vê-nê-du-ê-la
	47,26
	1662

	Ha-i-ti
	14,29
	1253

	Đô-mi-ni-ca
	0,52
	7223


(Nguồn: WB, 2022) 
      Theo bảng số liệu, loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện GDP của một số nước Mỹ Latinh năm 2000?
   A. Kết hợp. 			B. Đường. 			C. Tròn. 		D. Miền. 
Câu 15. Cho bảng số liệu: 
TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ KHU VỰC MỸ LATINH QUA CÁC NĂM
	Năm
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2000
	2010
	2020

	Tỉ lệ (%)
	40,0
	49,5
	57,3
	64,5
	70,5
	75,3
	78,4
	81,1


(Nguồn: WB, 2022) 
      Theo bảng số liệu, loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ dân thành thị khu vực Mỹ Latinh qua các năm?
    A. Kết hợp. 		B. Đường.			C. Tròn. 		D. Cột. 
Câu 16. Cho bảng số liệu: 
TỈ LỆ ĐÔ THỊ HÓA CỦA CÁC CHÂU LỤC, KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI, NĂM 2022
	Châu lục
	Thế giới
	Châu Á
	
Châu Phi
	Châu Âu
	Mỹ la tinh
	
Bắc Mỹ
	Châu Đại Dương

	Tỉ lệ đô thị hóa (%)
	56,5
	52,6
	
44,7
	75,7
	84,0
	82,8
	66,0


    Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ lệ đô thị hóa của các châu lục, khu vực và thế giới năm 2022, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
    A. Kết hợp. 		B. Đường.			C. Tròn. 		D. Cột. 
[bookmark: _Hlk148038099]Câu 17. Cho bảng số liệu: 
 CƠ CẤU GDP CỦA KHU VỰC MỸ LA TINH, NĂM 2000 VÀ NĂM 2020.
(Đơn vị: %) 
	Năm
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ
	Thuế sản phẩm
từ trợ cấp sản phẩm

	2000
	4,7
	29,1
	55,7
	10,5

	2020
	6,5
	28,3
	60,3
	4,9


(Nguồn: WB, 2022) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu GDP của Mỹ-la-tinh năm 2000 và năm 2020?
    A. Cột. 		B. Đường. 			C. Tròn. 			D. Miền. 
Câu 18. Cho bảng số liệu sau:
QUY MÔ GDP VÀ GDP/ NGƯỜI THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MỸ LA TINH, NĂM 2020
	Quốc gia
	GDP (Tỉ USD)
	GDP/ người (USD)

	Ác-hen-ti-na
	385,5
	8496

	Bra-xin
	1448,6
	6795

	Mê-hi-cô
	1090,5
	8655

	Chi-lê
	252,7
	13095


                                                                                              (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
      Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô GDP và GDP/ người của một số quốc gia khu vực Mỹ la tinh năm 2020, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
    A. Cột.			B. Đường.			C. Tròn.		D. Miền.
Câu 19. Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH RỪNG VÀ TỈ LỆ CHE PHỦ RỪNG CỦA KHU VỰC MỸ LATINH, GIAI ĐOẠN 1990 – 2020.
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2020

	Diện tích rừng (triệu km2)
	10,7
	10,15
	9,6
	9,32

	Tỉ lệ che phủ rừng (%)
	   53,3
	   50,7
	    47,9
	   46,5


(Nguồn: WB, 2022) 
      Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng khu vực Mỹ-La-tinh, giai đoạn 1990 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
    A. Kết hợp. 		B. Đường.			C. Tròn. 		D. Cột. 
[bookmark: _Hlk146831724]Câu 20: Cho biểu đồ về số dân và tỉ lệ tăng dân số của khu vực Mỹ-la-tinh.
[image: ]
      Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về số dân và tỉ lệ tăng dân số của khu vực Mỹ-la-tinh, giai đoạn 2000 – 2020.
A. Số dân tăng, tỷ lệ tăng dân số giảm.		B. Số dân tăng, tỷ lệ tăng dân số tăng.
C. Số dân giảm, tỷ lệ tăng dân số giảm.		D. Số dân giảm, tỷ lệ tăng dân số giảm.
Câu 21. Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA KHU VỰC MỸ LA-TINH, GIAI ĐOẠN 1961 – 2020.
	Năm
	1961
	1980
	2000
	2010
	2020

	Tốc độ tăng GDP (%)
	6,2
	6,7
	3,6
	6,4
	-6,7


                                                                              (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
         Theo vào bảng số liệu trên, để thể hiện tốc độ tăng GDP của khu vực Mỹ La tinh giai đoạn 1961 - 2020, có thể vẽ được loại biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn.					B. Cột, đường.		
C. Miền, đường.					D. Đường, tròn.
Câu 22. Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI Ở KHU VỰC MỸ LA TINH NĂM 2000 VÀ NĂM 2020
                                                                                                        (Đơn vị: %)
	            Năm
Nhóm tuổi
	2000
	2010
	2015
	2020

	Dưới 15 tuổi
	32,2
	27,7
	25,6
	23,9

	Từ 15 đến 64 tuổi
	62,1
	65,5
	66,6
	67,2

	Từ 65 tuổi trở lên
	5,7
	6,8
	7,8
	8,9


                                                                                    (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
         Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số theo độ tuổi ở khu vực Mỹ la-tinh giai đoạn 2000 - 2020, có thể vẽ được các loại biểu đồ nào sau đây?
 A. Cột, miền, tròn.					B. Cột, miền, đường.
 C. Miền, kết hợp, cột.				D. Đường, cột, tròn.
[bookmark: _Hlk147339691]Câu 23. Cho biểu đồ về dân số của khu vực Mỹ - la – tinh.
[image: ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu dân số và tỉ lệ gia tăng dân số.
B. Qui mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số.
C. Tốc độ tăng dân số và tỉ lệ gia tăng dân số.
D. Chuyển dịch cơ cấu dân số và tỉ lệ gia tăng dân số.

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho thông tin sau:
    Lãnh thổ Mỹ La Tinh rộng lớn và trải dài trên nhiều vĩ độ nên khu vực này có nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau. Đới khí hậu xích đạo và cận xích đạo nằm ở quần đảo Ăng ti, đồng bằng La- nốt và đồng bằng Amazon với nhiệt độ nóng quanh năm và lượng mưa lớn, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và rừng…
a) Đồng bằng Amazon chủ yếu thuộc đới khí hậu nhiệt gió mùa. 
b) Hoang mạc Atacama là khu vực có khí hậu khô hạn nhất Mỹ La Tinh. 
c) Rừng Amazon là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới vì có đất đai rộng, lượng mưa và độ ẩm lớn.
d) Lãnh thổ Mỹ La Tinh rộng lớn và trải dài trên nhiều vĩ độ nên nhiên thiên có sự phân hoá Bắc Nam. 
[bookmark: _Hlk176378889]→ Đáp án:    b,c,d         đúng;        a         sai.
Câu 2. Cho thông tin sau: 
Lãnh thổ Mỹ La-tinh rộng lớn và trải dài trên nhiều vĩ độ nên khu vực này có nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau. Đới khí hậu xích đạo và cận xích đạo nằm ở quần đảo Ăng-ti, sơn nguyên Guy-a-na, đồng bằng La-nôt và đồng bằng A-ma-dôn với nhiệt độ nóng quanh năm có lượng mưa lớn. Đới khí hậu nhiệt đới nằm ở eo đất Trung Mỹ và phía nam đồng A-ma-dôn có nhiệt độ nóng quanh năm và lượng mưa tăng dần từ Tây sang Đông. Phía Nam lãnh thổ có khí hậu cận nhiệt (mùa hạ nóng, mùa đông ấm) và ôn đới hải dương (mùa hạ mát mùa đông không quá lạnh)
a) Đặc điểm về lãnh thổ tạo nên sự đa dạng về khí hậu của Mỹ La-tinh. 
b) Phần lớn lãnh thổ Mỹ La-tinh có khí hậu ôn hoà, ẩm ướt. 
c) Khí hậu Mỹ La-tinh thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới. 
d) Phía Nam Mỹ La-tinh thuận lợi để trồng các cây công nghiệp cận nhiệt đới. 
→ Đáp án:     a,c,d        đúng;      b           sai.
[bookmark: _Hlk181692552]Câu 3. Cho bảng số liệu: 
CHỈ SỐ XÃ HỘI KHU VỰC MỸ LATINH, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
	Chỉ tiêu
	2000
	2010
	2015
	2020

	Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,689
	0,733
	0,758
	0,755

	Tuổi thọ trung bình (tuổi)
	71,7
	74,1
	75,0
	75,7

	Tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ (%)
	89,0
	91,6
	93,1
	94,5

	GNI/người (USD/người theo giá hiện hành)
	4 155,0
	8 040,8
	9 122,3
	7601,1


a) Chỉ số HDI của khu vực Mỹ La Tinh thuộc mức trung bình trên thế giới. 
b) Chỉ số GNI đầu người Mỹ La Tinh thuộc nhóm thu nhập cao. 
c) Chỉ số HDI  không có sự chênh lệch giữa các nước trong khu vực Mỹ La Tinh. 
d) Các chỉ xã hội khá cao phản ảnh trình độ phát triển kinh tế khu vực Mỹ La Tinh thuộc nhóm nước đang phát triển. 
→ Đáp án:       d      đúng;       a,b,c          sai.
Câu 4: Cho thông tin:
Trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, các nước Châu Mỹ Latinh đã tạo ra xu hướng tập trung dân số tại các đô thị khiến nhu cầu về nhà ở tăng lên nhanh chóng. Tại một số nước Châu Mỹ Latinh như Brazil, Argentina…, trong hơn một nửa thế kỷ trở lại đây, quá trình đô thị hoá tốc độ cao đã khiến cho hầu hết lượng dân số đổ dồn về thành phố. Dân số nghèo tại đô thị gia tăng đã tạo ra sự leo thang về giá cả nhà ở và đất đai, đồng thời cũng tạo nên những áp lực to lớn đối với việc xây dựng nhà ở tại đô thị. Trong những đô thị đông đúc này, dưới tác động của những nhân tố khác nhau như dân số nghèo, giá nhà tăng cao… vấn đề thiếu thốn nhà ở trở thành “trọng bệnh” của đô thị. 
a) Ổn định việc làm, không gian cư trú rộng, thu nhập cao. 
b) Thất nghiệp đông, thu nhập thấp, giá nhà ở tại các đô thi leo thang. 
c) Lao động chủ yếu là làm thuê, mức sống thấp, điều kiện sống thấp. 
d) Tỉ lệ thiếu việc làm cao, dân trí thấp, thu nhập khá tốt. 
→ Đáp án:    b,c         đúng;        a,d         sai.
Câu 5. Cho bảng số liệu:
GNI/NGƯỜI, CƠ CẤU GDP VÀ HDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2020
	                       Chỉ tiêu


Nhóm nước
	GNI/
người
(USD)
	Cơ cấu GDP (%)
	HDI

	
	
	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	

	Phát triển
	Hoa Kỳ
	64140
	0,9
	18,4
	80,1
	0,6
	0,920

	
	Nhật Bản
	40810
	1,0
	29,0
	69,5
	0,5
	0,923

	Đang phát triển
	In-đô-nê-xi-a
	3870
	13,7
	38,3
	44,4
	3,6
	0,709

	
	Việt Nam 
	3390
	12,7
	36,7
	41,8
	8,8
	0,710



a) Nhóm nước đang phát triển có GNI/người và HDI ở mức thấp. 
b) GNI/người và HDI của hai nhóm nước ít có sự chênh lệch. 
c) Ngành dịch vụ đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của nhóm nước phát triển. 
d) Ngành sản xuất vật chất chiếm tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu kinh tế của nhóm nước đang phát triển. 
→ Đáp án:    a,c         đúng;     b,d            sai.
Câu 6. Cho thông tin sau:
Phần đất liền Mỹ la tinh trải dài từ khoảng vĩ độ 330B đến gần vĩ độ 540B, tiếp giáp với ba đại dương: phía đông là Đại tây dương, phía tây là Thái Bình Dương và phía nam là Nam Đại Dương.
	a) Mỹ la tinh nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến. 
	b) Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây. 
c) Kinh tế biển là thế mạnh của Mỹ la tinh. 
	d) Thuận lợi cho giao lưu với các châu lục và khu vực khác bằng đường bộ. 
→ Đáp án:     b,d        đúng;       a,c          sai.
[bookmark: _Hlk176540300]Câu 7. Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI Ở KHU VỰC MỸ LA TINH GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
	(Đơn vị: %)
	Nhóm tuổi
	2000
	2010
	2015
	2020

	Dưới 15 tuổi
	32,2
	27,7
	25,6
	23,9

	Từ 15 đến 64 tuổi
	62,1
	65,5
	66,6
	67,2

	Từ 65 tuổi trở lên
	5,7
	6,8
	7,8
	8,9


                                                                                     ( Nguồn liên hợp quốc, 2022)
a) Tỉ lệ dân số nhóm dưới 15 tuổi giảm liên tục. 
	b) Tỉ lệ dân số từ 15 đến 64 tuổi giảm liên tục. 
c) Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở khu vực Mỹ la tinh giai đoạn 2000 – 2020 là biểu đồ miền. 
	d) Nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên tăng nhiều nhất. 
          → Đáp án:    a,c         đúng;        b,d         sai.

[bookmark: _Hlk176541173]Câu 8. Cho thông tin:
        Vị trí địa lý của Mỹ La - tinh trải dài từ Mê-hi-cô (Bắc Mỹ) tới Trung và Nam Mỹ. Khu vực này bao gồm 20 nước Cộng hòa với tổng dân số khoảng 600 triệu người. Mỹ La - tinh là một khu vực của Châu Mỹ, nơi mà người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ Roman (có nguồn gốc từ tiếng Latinh) - đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, và một mức độ nào đó là tiếng Pháp.
a) Nằm hoàn toàn ở bán cầy Tây, tách biệt với các châu lục khác.
b) Vị trí  thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển.
c) Vị trí biệt lập nên không thiệt hại lớn do thiên tai, bão lũ gây ra. 
d) Mỹ La – tinh có nền văn hóa đa dạng, đặc sắc thuận lợi thu hút khác du lịch quốc tế.
→ Đáp án:    a,b,d         đúng;        c      sai.
Câu 9. Cho thông tin:
      Năm 2023 chứng kiến khu vực Mỹ La - tinh năng động hơn trong các hoạt động trao đổi hàng hóa. Theo số liệu của Liên hợp quốc, kim ngạch thương mại khu vực Mỹ Latinh đạt 1.200 tỷ USD, đóng góp vào 4,2% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu trong năm 2023. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của khu vực cán mốc 660 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ La - tinh cũng ghi nhận con số kim ngạch nhập khẩu vào tháng 12/2023 đạt 540 tỷ USD. 
a) Hiện nay, nhiều nước khu vực Mỹ La – tinh chuyển sang nền kinh tế thị trường.
b) Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là lương thực thực phẩm, dầu thô, kim loại, khí đốt tự nhiên,…
c) Đối tác thương mại chủ yếu là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan.
d) Nền kinh tế phát triển không ổn định do tình hình chính trị bất ổn, kinh tế phụ thuộc vào tư bản nước ngoài,…
→ Đáp án:    a,b,d         đúng;        c      sai.

Câu 10. Cho bảng số liệu:
QUY MÔ GDP VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA  KHU VỰC MỸ LA TINH NĂM 2020
	           QUỐC GIA
	GDP
( tỉ USD)
	DÂN SỐ
(Triệu người)

	Mê - hi – cô
	1090,5
	127,8

	Bra xin
	1448,6
	211,8

	Chi lê
	252,7
	19,3


	a) GDP/người của Bra xin  là 6795 USD.
b) Chi lê là quốc gia có GDP/ người cao nhất.
	c) Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện số dân của một số nước trong khu vực Mỹ la tinh là đường.
	d) Quy mô GDP của các nước trong khu vực có sự chênh lệch lớn.
→ Đáp án:   a,d          đúng;        b,c         sai.
Câu 11. Cho thông tin sau:
Mỹ-la-tinh là một trong những khu vực có sự đa dạng về chủng tộc bậc nhất trên thế giới, bao gồm người Ơ-rô-pê-ô-it, người Môn- gô- lô -ít, người Nê- gro- it và người lai giữa các chủng tộc.
	a) Người bản địa thuộc chủng tộc Ơ- rô- pê- ô-it.
b) Tạo sự đa dạng về văn hóa.
	c) Có nhiều luồng nhập cư thuộc các chủng tộc khác nhau.
d) Chủng tộc Nê- grô- it là luồng nhập cư từ châu.
→ Đáp án:   b,c          đúng;        a,d         sai.
PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Biết diện tích của Mĩ La tinh là 20111,5 nghìn km2, dân số là 659300 nghìn người (năm 2022). Hãy cho biết mật độ dân số của Mĩ La tinh năm 2022 là bao nhiêu người/ km2.(lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của người/ km2). 
→ Đáp án: 32,7 
Câu 2: Biết tổng GDP của Bra-xin năm 2021 là 1609 tỉ USD, tỉ trọng khu vực Công nghiệp, xây dựng trong cơ cấu GDP của Bra-xin chiếm 18,9%. Hãy cho biết giá trị khu vực Công nghiệp, xây dựng của Bra-xin năm 2021 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)
[bookmark: _Hlk176402526]→ Đáp án: 304 
Câu 3.  Biết diện tích của khu vực Mĩ La tinh khoảng 20 triệu km2, diện tích rừng năm 2020 là 9,32 triệu km2. Hãy cho biết tỉ lệ che phủ rừng của khu vực Mi La tinh là bao nhiêu (%). (lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %)
 → Đáp án: 46,6
Câu 4.  Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA ACHENTINA, NĂM 2017
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2017

	Từ 0 đến 14 tuổi
	11 202 462

	Từ 15 đế 64 tuổi
	28 035 921

	Từ 65 tuổi trở lên
	4 860 589


Căn cứ vào bảng số liệu, tính tỉ trọng nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi trong tổng số dân Achentina. (lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %) 
→ Đáp án: 25,4
[bookmark: _Hlk160733133]Câu 5. Năm 2019, Mỹ la tinh đón 202 triệu khách du lịch quốc tế và doanh thu từ khách quốc tế đạt 75.600 triệu USD. Hãy tính chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách quốc tế.(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của USD/  NGƯỜI). 
→ Đáp án: 374 
Câu 6. Năm 2020, dân số của Bra- xin là 213,2 triệu người, số dân thành thị là 185,7 triệu người. Hãy cho biết tỉ lệ dân nông thôn của Bra- xin. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị    của %). 
→ Đáp án: 13
Câu 7. Cho bảng số liệu:
QUY MÔ GDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA BRA -XIN, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	GDP  (Tỉ USD)
	655,5
	891,6
	2208,9
	     1802,2
	1448,6


     Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng GDP của Bra-xin năm 2015. Lấy năm 2000 là năm gốc. (Làm tròn đến kết quả hàng đơn vị của %) 
→Đáp án:  275
Câu 8. Năm 2020, dân số của Mĩ La-tinh là 652,3 triệu người, trong đó dân số trong độ tuổi lao động là 438,3 triệu người. Tính tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động của Mĩ La-tinh năm 2020 (làm tròn đến hàng đơn vị của %). 
[bookmark: _GoBack] →Đáp án:  67,2
Câu 9. Năm 2020, GDP của Mĩ La-tinh đạt 4743,2 tỉ USD, dân số của Mĩ La-tinh là 652,3 triệu người. Tính bình quân GDP trên đầu người của Mĩ La-tinh năm 2020. (làm tròn đến hàng đơn vị của USD). 
 →Đáp án:  7272
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